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	ĐỀ KSCL GIỮA HỌC KÌ 1 – KHỐI 11
MÔN: NGỮ VĂN
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I. ĐỌC HIỂU (3.0 điểm)
Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu: 
Một con tằm phải trải qua đau đớn để tự chui ra khỏi cái kén và trưởng thành con bướm biết bay.
Một hạt giống nằm sâu trong lòng đất để nảy mầm phải tự vươn thẳng lên xuyên qua tầng đất dày và trở thành cây cứng cáp.
Con tằm nào được người ta cắt vỏ kén chui ra thì mãi mãi bò quẩn quanh cái kén mà không bao giờ thành loài bướm biết bay.
Hạt giống nằm trên mặt đất dễ dàng nảy mầm nhưng sẽ bị bật gốc khi gặp cơn giông tố.
Con người không thể chọn cho mình nơi sinh ra, nhưng có thể tự chọn cho mình một cách sống; rèn luyện cho mình khả năng chịu đựng và bản lĩnh ý chí qua thử thách, khó khăn, bất hạnh và cả thất bại. Thất bại, bất hạnh có thể là điều tuyệt vọng với người này nhưng có thể là may mắn với người khác- tùy vào cách chúng ta đón nhận bằng cách dũng cảm vượt qua hay tự thương thân trách phận mà gục ngã.
                              ( Dẫn theo “Hạt giống tâm hồn” – Tập 1, Phần I)
Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản?
Câu 2. Theo tác giả, để trở thành “con bướm biết bay” và “trở thành cây cứng cáp”, con tằm và hạt giống phải trải qua những thử thách gì?
Câu 3. Theo anh/ chị vì sao tác giả lại cho rằng: "Con người không thể chọn cho mình nơi sinh ra, nhưng có thể tự chọn cho mình một cách sống"
Câu 4. Thông điệp nào của đoạn trích trên có ý nghĩa nhất đối với anh (chị)?Vì sao?
II. LÀM VĂN (7,0 điểm)
Câu 1 (2.0 điểm)
     Từ nội dung trích đoạn phần đọc hiểu, anh/chị hãy viết 1 đoạn văn (khoảng 200 chữ) về cách đối diện với thử thách của bản thân để thành công trong cuộc sống.
Câu 2 (5.0 điểm)
     Phân tích bài thơ Thương vợ của Trần Tế Xương.
--------------- HẾT ---------------
Thí sinh KHÔNG sử dụng tài liệu, cán bộ coi thi KHÔNG giải thích gì thêm.
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	PHẦN
	CÂU
	NỘI DUNG CẦN ĐẠT
	ĐIỂM

	I. ĐỌC – HIỂU
	1
	Phương thức biểu đạt: Nghị luận
	0.5

	
	2
	    Theo tác giả, để trở thành “con bướm biết bay” và “trở thành cây cứng cáp”, con tằm và hạt giống phải trải qua những thử thách:
 - Con tằm phải trải qua đau đớn để tự chui ra khỏi cái kén.
- Hạt giống nằm sâu trong lòng đất để nảy mầm phải tự vươn thẳng lên xuyên qua tầng đất dày.
	0.5



	
	3
	- Không ai có thể lựa chọn cho mình một số phận tốt đẹp, ta chỉ có thể lựa chọn cách sống để tạo ra những may mắn cho chính cuộc đời chúng ta. Nơi ta sinh ra không có nghĩa là nơi bạn kết thúc cuộc đời. 
- Ta chọn mình sẽ là người như thế nào thì sẽ nỗ lực cho việc trở thành một người như vậy chứ không phải là tuân theo hoàn cảnh, trở thành con người mà môi trường mong muốn. Có lẽ cách sống là thứ quy định con người bạn, làm thay đổi điểm xuất phát vốn không được tốt đẹp.
	1.0

	
	4
	Học sinh có thể diễn đạt bằng nhiều cách, nhưng làm nổi bật được giá trị của thử thách đối với sự thành công của mỗi con người.
- Trong cuộc sống, chúng ta luôn phải đối mặt với không ít khó khăn thử thách, thất bại, bất hạnh.
- Khó khăn thử thách tôi luyện thêm tinh thần, ý chí, quyết tâm, lòng dũng cảm.
            - Ý chí, quyết tâm, dũng cảm và những bài học, những kinh nghiệm là những yếu tố quyết định đến sự thành công.
	1.0

	II. LÀM VĂN
	NLXH
	Hãy viết 01 đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ về cách đối diện với thử thách của bản thân để thành công trong cuộc sống.
	2.0

	
	
	Về hình thức: 
- Đảm bảo thể thức của một đoạn văn
- Xác định đúng vấn đề nghị luận
- Triển khai hợp lí nội dung đoạn văn: vận dụng tốt các thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng. Có thể viết đoạn văn theo định hướng sau:
Chính tả, dùng từ đặt câu: đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp, ngữ nghĩa tiếng Việt
	0.5

	
	
	      Về nội dung
* Giải thích: “Thử thách” là gì? Là những tình huống, những việc làm khó khăn đòi hỏi con người có nghị lực, khả năng mới vượt qua được.
 * Bàn luận: 
- Cần phải có can đảm để đối mặt với tất cả các loại khó khăn, thử thách  bởi không có hoàn cảnh khó khăn nào mà không vượt qua được.
- Can đảm chấp nhận những thách thức là một trong những cách để bản thân được mau chóng trưởng thành.
- Phải thực sự nắm bắt được cốt lõi của từng vấn đề, tìm thấy những điều quan trọng nhất đối với mình.
- Suy nghĩ tích cực để đối mặt với những khó khăn mà mình gặp phải
- Sẵn sàng để chấp nhận thay đổi, bình thản đối diện với cuộc đời, bất kể những thất bại và hoàn cảnh khó khăn ập đến như thế nào.
- Cố gắng học hỏi, làm việc chăm chỉ, sẵn sàng chịu đựng gian khổ, cuối cùng sẽ có thể để có được những thành quả của thành công.
- Cần lặng lẽ kiên trì đến giây phút cuối cùng.
- Phê phán: Lối sống thiếu nghị lực, thiếu bản bản lĩnh, dựa dẫm…
* Bài học:
Đưa ra bài học nhận thức và hành động phù hợp. Khó khăn, thử thách chính là môi trường rèn luyện, tôi luyện ý chí con người. 
	
0.25



0.75









0.25

0.25

	
	NLVH
	Phân tích bài thơ Thương vợ của Trần Tế Xương
	5.0

	
	
	- Đảm bảo cấu trúc của một bài văn nghị luận: có đầy đủ Mở bài, Thân bài, Kết bài. Mở bài giới thiệu được tác giả, tác phẩm; Thân bài triển khai được các luận điểm làm rõ được nhận định; Kết bài khái quát được nội dung nghị luận.
-  Xác định đúng vấn đề nghị luận
- Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm; thể hiện sự cảm nhận sâu sắc và vận dụng tốt các thao tác lập luận; có sự kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng. Thí sinh có thể giải quyết vấn đề theo hướng sau:
1. Giới thiệu tác giả Trần Tế Xương, bài thơ Thương vợ và vấn đề cần nghị luận.
2. Cảm nhận bài thơ:
* 2 câu đề
- Hoàn cảnh buôn bán làm ăn của bà Tú: 
    + Thời gian “quanh năm”: làm việc liên tục
    + Địa điểm “mom sông”: chênh vênh, nguy hiểm
=> Công việc và hoàn cảnh làm ăn vất vả, ngược xuôi, không ổn định.
- Lí do: 
    + “nuôi đủ”: -> bà Tú, phải vất vả cực nhọc, làm lụng gánh vác, tất bật ngược xuôi chỉ để nuôi đủ "năm con với một chồng".
>> Bà Tú là người phụ nữ tần tảo, đảm đang chu toàn với chồng con

* 2 câu thực
- Tú Xương đã mượn hình ảnh con cò trong ca dao để nói về bà Tú nhưng sáng tạo hơn nhiều (đảo từ lặn lội lên đầu hay thay thế con cò bằng thân cò):
    + “Lặn lội”: Sự lam lũ, cực nhọc; “thân cò”: gợi nỗi vất vả, đơn chiếc khi làm ăn -> gợi tả nỗi đau thân phận và mang tính khái quát
    + “khi quãng vắng”: thời gian, không gian heo hút rợn ngợp, chứa đầy những nguy hiểm lo âu
=> Sự vất vả gian truân của bà Tú càng được nhấn mạnh thông qua nghệ thuật ẩn dụ.
- Sự vật lộn với cuộc sống đầy gian nan của bà Tú: “Eo sèo mặt nước buổi đò đông”:-> gợi tả cảnh tranh bán, cãi vã nơi “mặt nước”.
   -> Câu thơ gợi tả cảnh chen chúc, bươn trải trên sông nước của bà Tú đồng thời thể hiện lòng xót thương da diết của ông Tú.
* 2 câu luận
- “Một duyên hai nợ”: ý thức được việc lấy chồng là duyên nợ nên “âu đành phận”, Tú Xương cũng tự ý thức được mình là “nợ” mà bà Tú phải gánh chịu, không một lời phàn nàn, lặng lẽ chấp nhận sự vất vả vì chồng vì con.
- “nắng mưa”: chỉ sự vất vả, “năm”, “mười”: số từ phiếm chỉ số nhiều
dù cho phận mỏng duyên ôi, bà Tú vẫn chấp nhận, cam chịu, không lời oán thán.
>> Sự vất vả, gian truân và hi sinh thầm lặng của bà Tú cho gia đình.
ng mưa”: chỉ sự vất vả
- “năm”, “mười”: số từ phiếm chỉ số nhiều
- "âu đành phận", “dám quản công”: dù cho phận mỏng duyên ôi, bà Tú vẫn chấp nhận, cam chịu, không lời oán thán.
* 2 câu kết
- Bất mãn ttrước  hiện thực, Tú Xương lên tiếng chửi
+ "Cha mẹ thói đời ăn ở bạc": Tố cáo hiện thực xã hội quá bất công với người phụ nữ
+ Tiếng chửi mang ý nghĩa xã hội sâu sắc
- Tú Xương tự trách bản thân mình, nhận ra sự vô tích sự của mình, phải ăn bám vợ
>> Từ tấm lòng thương vợ đến thái độ với xã hội đã khái quát nỗi lòng thương vợ của Tú Xương.
3. Khái quát giá trị nội dung và nghệ thuật của bìa thơ
- Nội dung: Xây dựng thành công hình ảnh bà Tú - người vợ đảm đang giàu đức hi sinh, qua đó thấy được tình thương và quý trọng vợ của Tú Xương.
- Nghệ thuật: Ngôn ngữ giản dị, tự nhiên, giàu biểu cảm; vận dụng sáng tạo hình ảnh và cách nói của văn học dân gian, kết hợp trữ tình và trào phúng
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